
PHỤ LỤC 
TÌNH HÌNH NỢ CÁC CÔNG TRÌNH NÔNG THÔN MỚI  ĐẦU TƯ 2025 TRÊN ĐỊA BÀN XÃ SƠN MAI

( Kèm theo Tờ trình số      /TTr-UBND ngày     /8/2026 của UBND xã Sơn Mai)
Đơn vị: triệu đồng

TT Danh mục dự án
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1 Nối dài đường bê tông Làng Diều, thôn
Diên Sơn 375,000 291,747 70,8908 12,3620 262/QĐ-UBND ngày

16/5/2025

2 Bê tông hóa  đường từ  nhà  bà  Trị  đến
đồng ruộng Gò Nay, thôn Gò Tranh 893,131 720,000 173,091 0,0400 542/QĐ-UBND ngày

28/4/2026

3 Bê tông hóa đường từ nhà ông Lũy đến
Sông Phước Giang 533,617 432,000 101,580 0,0370 543/QĐ-UBND ngày

28/4/2026

4 Nâng  cấp  kênh  mương  nội  đồng  Gò
Nay, thôn Gò Tranh 493,414 400,000 79,5878 13,8262 549/QĐ-UBND ngày

28/4/2026

5 Bê tông hóa đường từ Nghĩa trang nhân
dân Diên Sơn - núi Hòn Bà 543,518 440,000 82,720 20,7980 546/QĐ-UBND ngày

28/4/2026

6 Bê tông hóa đường và rãnh thoát nước
dọc, thôn Lạc Sơn 693,170 560,000 133,155 0,0150 544/QĐ-UBND ngày

28/4/2026

7 Nâng cấp đường Yên Ngựa - Gò Tranh 592,738 480,000 90,240 22,4980 548/QĐ-UBND ngày
28/4/2026

8 Bê  tông  hóa  đường  xuống  đồng  Hố
Nghệ, thôn Sơn Châu 593,465 479,990 113,465 0,0100 552/QĐ-UBND ngày

28/4/2026

9 Đường  từ  nhà  ông  Thẩy  đến  đất  ông
Quân, thôn Biều Qua 793,195 640,000 153,156 0,0390 545/QĐ-UBND ngày

28/4/2026

10 Bê tông hoá đường đường GTNT Biều
Qua 604,594 504,000 100,576 0,0180 547/QĐ-UBND ngày

28/4/2026

12 Bê tông hóa đường từ nhà ông Bế đến
đập Đồng Tre, thôn Diên Sơn 872,874 704,000 132,352 36,5220 541/QĐ-UBND ngày

28/4/2026

13 Chỉnh trang đường từ Trường mầm non
Long Sơn đến nhà văn hóa xã 394,126 320,000 74,106 0,0200 551/QĐ-UBND ngày

28/4/2026
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Nâng cấp đường Long Sơn - Long Mai
qua  Đèo  Chân  (đoạn  từ  cầu  Mương
Súng  đến  Biều  Qua)  (  bao  gồm  công
trình điều chỉnh bổ sung)

3.387,196 2.760,000 518,880 108,3160 729/QĐ-UBND ngày
9/6/2026

17 Xây dựng cầu Ba Suối, thôn Yên Ngựa 3.500,000 2.800,000 331,476 368,5240 794/QĐ-UBND ngày
8/7/2026

18

Nâng cấp, sửa chữa đường Long Sơn –
Long Mai  qua  đèo  Chân (đoạn từ  cầu
sông  Phước  Giang   đến  cầu  Mương
Súng)

1.000,000 981,546 0,000 18,4540 730/QĐ-UBND ngày
9/6/2026

TỔNG CỘNG 15.270,038 12.513,283 2.155,276 601,479
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